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STT Tên phần mềm, ứng dụng 
Đơn vị triển khai, 

sử dụng 

I ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH TRIỂN KHAI TỪ TRUNG ƯƠNG 

1 Phần mềm Đơn thuốc quốc gia 

Sở Y tế 

2 Phần mềm Dược quốc gia 

3 Phần mềm Thống kê y tế 

4 Phần mềm Tiêm chủng quốc gia 

5 Phần mềm Quản lý điều trị và dự phòng HIV 

6 Phần mềm Quản lý điều trị Methadone 

7 Phần mềm Quản lý Giấy phép lái xe 

Sở Giao thông vận 

tải 

8 Hệ thống phần mềm Quản lý vận tải đường bộ quốc tế 

9 
Hệ thống phần mềm nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ 

(Cấp phù hiệu) 

10 
Hệ thống phần mềm nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ 

(Cấp phép liên vận Việt –Lào) 

11 Phần mềm VBMS – Tra cứu, Quản lý Cầu trực tuyến 

12 Phần mềm Quản lý tài sản công Sở Tài chính 

13 Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung 

Sở Tư pháp 

14 Phần mềm Quản lý tổ chức hành nghề công chứng 

15 Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản 

16 Phần mềm Quản lý hộ tịch dùng chung 

17 Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý 

18 Phần mềm Cơ sở quốc gia về văn bản pháp luật 

19 Phần mềm Bảo trợ xã hội 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

20 Phần mềm Giảm nghèo 

21 Phần mềm Cơ sở dữ liệu cung lao động 

22 Phần mềm Trẻ em 

23 Phần mềm Đăng ký kinh doanh 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

24 Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) 
Thanh tra tỉnh 

25 Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Thanh tra 
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Chính phủ) 

26 Phần mềm Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

27 Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành Sở Giáo dục và 

Đào tạo 28 Phần mềm Quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

II 
DANH MỤC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN 

KHAI 

1 Phần mềm Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Sở ngoại vụ 

2 
Phần mềm Xếp hàng tự động và đánh giá hài lòng 

VNCQMSoft 
Văn phòng UBND 

tỉnh 3 Phần mềm Thông tin lịch họp UBND tỉnh 

4 Phần mềm Quản lý tên miền 

5 Phần mềm Báo cáo thống kê tỉnh 

Sở Y tế 
6 Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử 

7 Hệ thống Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa 

8 Phần mềm Quản lý bệnh viện HIS 

9 Nền tảng Cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn 

Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng 

– Lạng Sơn 

10 Phần mềm Quản lý vận tải 
Sở Giao thông vận 

tải 

11 
Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 

12 Hệ thống CSDL đất đai Elis Cloud 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

13 Atlas tỉnh Lạng Sơn (dự án điều chỉnh) 

14 Hệ thống CSDL thông tin, tư liệu TNMT tỉnh Lạng Sơn 

15 
Hệ thống CSDL tài nguyên nước, CSDL tài nguyên 

khoáng sản 

16 Phần mềm Quan trắc môi trường 

17 

Hệ thống CSDL Môi trường (dự án “Xây dựng Khung 

kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên 

và môi trường tỉnh Lạng Sơn”) 

18 
Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Hội đồng nhân dân 

các cấp tỉnh Lạng Sơn 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 
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19 

Phần mềm Đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành 

chính và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sở Nội vụ 

20 

Phần mềm Phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Chỉ số SIPAS) 

21 
Phần mềm Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tỉnh 

Lạng Sơn 

22 
Phần mềm Cơ sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Lạng 

Sơn 

23 
Hệ thống phần mềm Thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu 

lưu trữ điện tử 

24 
Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng 

giao dịch và dữ liệu ngăn chặn Sở Tư pháp 

25 Hệ thống phần mềm Thống kê ngành Tư pháp 

26 Phần mềm Quản lý di sản văn hóa 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

27 Phần mềm Trẻ em Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 28 Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực 

29 
Phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành Xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 
Sở Xây dựng 

30 Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của Tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

31 

Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý về cấp giấy chức nhận vệ 

sinh an toàn thực phẩm và kết quả thanh kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm 

32 
Hệ thống Nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông 

minh 

33 
Hệ sinh thái quản lý nhà trường tại các trường học trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

34 Thư viện số ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn 

35 
Hệ thống xác thực thi online tập trung qua nền tảng công 

nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử 

36 

Hệ thống xác thực thông tin giáo viên, học sinh bằng tài 

khoản định danh VNeID qua phần mềm quản lý trương 

học và hệ thống IOC EDU 
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37 Phần mềm Quản lý thi học sinh giỏi 

38 Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp 

39 Phần mềm Thư viện số 

40 
Hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025 

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 

41 
Trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa chỉ: 

https://ittpa.langson.gov.vn 

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 

42 Cơ sở dữ liệu Quản lý về đo lường tỉnh Lạng Sơn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
43 

Trang thông tin điện tử Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn 

44 Trang Nông Sản Lạng Sơn 

III DANH MỤC ỨNG DỤNG, CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA TỈNH 

1 Cổng/Trang thông tin điện tử 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

2 Cở dữ liệu về thủ tục hành chính 

3 Công báo điện tử tỉnh Lạng Sơn 

4 Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lạng Sơn 

5 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng 

Sơn 

6 Hệ thống thư điện tử công vụ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

7 Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

8 Nền tảng Danh tính số tỉnh Lạng Sơn 

9 Cổng khai thác dữ liệu mở (Opendata) 

10 Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

11 Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) 

12 
Nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động về thủ tục hành chính 

(người dân và doanh nghiệp) 

13 
App Lạng Sơn Smart (Công dân số - Xứ Lạng) cho người 

dân và doanh nghiệp tương tác với chính quyền 

14 Phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh 

15 
Kho dữ liệu dùng chung (Data Lake) phục vụ phân tích, dự 

báo, hỗ trợ quá trình ra quyết định của tỉnh 

16 Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh (IOC) 
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17 Nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) 

18 
Phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh 

Lạng Sơn 

19 
Hệ thống giám sát thông tin tập trung đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin (SOC) 

20 
Nền tảng số phục vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

toàn tỉnh 
Sở Nội vụ 
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